
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Ngọc Mai, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

05/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA SỐ 1 NGỌC MAI

2400959683

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Trồng lúa 0111

6. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

7. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

8. Trồng cây mía 0114

9. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

10. Trồng cây lấy sợi 0116

11. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

12. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

13. Trồng cây hàng năm khác 0119

14. Trồng cây ăn quả 0121

15. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

16. Trồng cây điều 0123

17. Trồng cây hồ tiêu 0124

18. Trồng cây cao su 0125

19. Trồng cây cà phê 0126

20. Trồng cây chè 0127

21. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

22. Trồng cây lâu năm khác 0129

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA SỐ 1 
NGỌC MAI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC MAI REPAIR SERVICE NUMBER 
ONE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971622345
Email:

Fax:
Website:
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24. Lập trình máy vi tính 6201

25. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

26. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

27. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

28. Cổng thông tin
chi tiết: Thiết lập mạng xã hội Thiết lập website thương mại 
điện tử; website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

29. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại

6399

30. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Quản lý vận hành nhà chung cư 
- Kinh doanh bất động sản 
(Trừ hoạt động đấu giá, hoạt động tư vấn pháp luật về bất động 
sản)

6810

31. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
 - Dịch vụ quản lý bất động sản 
- Sàn giao dịch bất động sản 
(Trừ hoạt động đấu giá, hoạt động tư vấn pháp luật về bất động 
sản)

6820

32. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát xây dựng; Lập thiết kế quy hoạch xây 
dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Tư vấn quản lý dự 
án đầu tư xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công 
trình; Kiểm định xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
-  Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng; Lập dự án đầu tư xây 
dựng; Quy hoạch xây dựng; Quy hoạch xây dựng khu chức 
năng đặc thù; Quy hoạch xây dựng nông thôn  

7110

33. Quảng cáo 7310

34. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

35. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao 
trực tiếp tới tận nhà người sử dụng
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản theo quy định luật 
đấu giá tài sản)

4799

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN VĂN 
CỬ

Thôn Ngọc Mai, 
Xã Chu Điện, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60,000

0240940134
34

38. Xuất bản phần mềm
(trừ xuất bản phẩm)

5820

39. Cung ứng lao động tạm thời 7820

40. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

41. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

42. Sửa chữa thiết bị điện 3314(Chính)

43. Sửa chữa thiết bị khác 3319

44. Xây dựng nhà để ở 4101

45. Xây dựng nhà không để ở 4102

46. Phá dỡ
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4311

47. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4312

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 ĐỖ XUÂN 
QUẢNG

Thôn Đại Giáp, 
Xã Đại Lâm, 
Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0240940161
48

3 PHAN THẾ 
NGHIỆP

Thôn Ngọc Mai, 
Xã Chu Điện, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0240890210
45

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024094013434
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Mai, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Ngọc Mai, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN CỬ Nam

07/05/1994 Kinh Việt Nam

15/09/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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